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Tóm tắt 

Khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, việc áp dụng việc áp dụng tiêu 

chuẩn Basel II đối với NHTMCP Ngoại thương là một xu hướng tất yếu và bắt buộc. Việc 

áp dụng chuẩn Basel II buộc ngân hàng phải cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ 

an toàn vốn. Vì vậy, việc thiết lập cấu trúc tài chính cho NHTMCP Ngoại thương Việt 

Nam đã trở nên cấp thiết, một mặt đảm bảo sự an toàn vốn, mặt khác giúp gia tăng giá 

trị của ngân hàng, tăng cường việc thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trong bối 

cảnh nền kinh tế thế giới đầy biến động.  

Từ khóa: cấu trúc tài chính, ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, hội nhập 

kinh tế quốc tế 

Abstract 

As Vietnam integrates into the world market, an application of Basel II standard to Joint 
stock commercial bank for foreign trade of Vietnam becomes an indispensable and 

compulsory trend. It requires the bank have to balance between credit growth and equity 
ratio. Therefore, it is important to set up a financial structure of Joint stock commercial 
bank for foreign trade of Vietnam, that in order to ensuring equity, increasing bank's 

value, attracting and using effectively investment in the complex global conditions. 

                                                             
1
 Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Email: huongglp@gmail.com 



2 
 

 
Key words: financial structure, Joint stock comm r            r   r     tr       

   t    , international economic integration 

 

1.  Đặt vấn đề 

Cá    â  hà   thươ    ại giữ vị trí chủ đạo trong hệ thống tài chính, là kênh huy 

động vốn chủ yếu góp phần vào mứ  tă   trưở   đầu tư t à  xã hộ  và tă   trưởng kinh 

tế. Hội nhập kinh tế quốc tế đ    ại nhữ    ơ hộ   ũ    hư thá h thứ  đối với các 

NHTM Việt N   đặc biệt với sự tham gia của các NHTM đến từ các khu vực tài chính 

phát triể   hư Mỹ, Anh, Singapore, Nhật Bả …Đ ều đó  uộc các quốc gia phải quan 

tâ , đá h giá lại toàn bộ hoạt động của NHTM tr    đó  ó NHTMCP N  ạ  thươ     ệt 

Nam. Thê  và  đó,  h    ệt Nam hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, việc áp dụng 

việc áp dụng tiêu chuẩ  B s   II đối với NHTMCP Ngoạ  thươ   là một xu hướng tất yếu 

và bắt buộc. Việc áp dụng chuẩn Basel II buộc ngân hàng phả   â  đối giữ  tă   trưởng 

tín dụng và tỷ lệ an toàn vốn. Vì vậy, việc thiết lập cấu trúc tài chính cho NHTMCP 

Ngoạ  thươ     ệt N   đã trở nên cấp thiết, một mặt đảm bảo sự an toàn vốn, mặt khác 

    tă     á trị của ngân hàng, tă    ường việc thu hút và sử dụng hiệu quả vố  đầu tư 

trong bối cảnh nền kinh tế thế giớ  đầy biế  động.  

2.  Cấu trúc tài chính ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam 

Cấu trúc tài chính là  ơ  ấu các loại nguồn vốn hình thành nên các loại tài sản của 

ngân hàng. Một  ơ  ấu nguồn vốn hợp  í,  â  đối với tài sản của ngân hàng sẽ đảm bảo 

cho hoạt động của ngân hàng được ổ  định và vững chắc. Phân tích cấu trúc tài chính của 

VCB là việ  đá h   á tính hợp lí củ   ơ  ấu nguồn vốn xét trong mối liên hệ vớ   ơ  ấu 

tài sản của ngân hàng.  

Bảng 1 Cấu trúc tài chính của VCB 
         Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 2012 2013 2014 2015 2016 
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B. Nợ phả  trả và 

vố  CSH 

 

Tỷ đồ   
414,488 

468,994 576,996 674,395 788,169 

I. Nợ phả  trả Tỷ đồ   372,941 426,608 533,523 629,223  738,874 

II.  ố   hủ sở hữu Tỷ đồ   41,547 42,386 43,473 45,172  49,295 

Tổ   N uồ   ố  Tỷ đồ   414,488 468,994 576,996 674,395  788,169 

Nợ/ CSH  898% 1006% 1227% 1393%  1499% 

Nợ/Tổng nguồn vốn  89.98% 90.96% 92.47% 93.30%  93,75% 

(Nguồn Báo cáo tài chính VCB 2012-2016) 

Đá h   á  ấu trúc tài chính củ   CB tr    5  ă  2012-1016 có thể nhận thấy tỷ lệ 

nợ của VCB trong nhữ    ă  vừ  qu  đều     động trong khoảng 90% - 94% . Trong 

 ă  2012, tỷ lệ nợ của ngân hàng ở mức thấp nhất  ũ    ần 90% và liên tụ      tă   đến 

2016. Nguyên nhân của sự th y đổi này là do vốn chủ sở hữu củ    â  hà   tă   rất ít so 

với tổng nguồn vốn từ 414 tỷ đồng lên 788 tỷ đồ  . Tr    5  ă  s u đó, vốn chủ sở hữu 

đã tă    ạnh, gần 50%. 

 Tr     h  đó, tổng nợ của ngân hàng có sự tă   trưởng khá mạnh mẽ. Nếu  hư 

 ă  2012, tổng nợ của ngân hàng 372 tỷ đồ   thì tr    5  ă   ế tiếp, khố   ượng nợ đã 

tă    ạnh gấp đô  đạt mức 738 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/VCSH ngày  à   tă  . Nă  2012 tỷ lệ 

nợ  ày đạt 898%. Tr    5  ă  s u đó, tỷ lệ  ày đạt 1499%. 

Về  ơ  ấu nợ của VCB, tr     ơ  ấu tổng nợ của ngân hàng, nguồn vố  huy động 

từ tiền gửi củ   há h hà    uô  đó   v   trò  hủ đạo và có khố   ượ   tă   trưởng khá ổn 

định trong cả      đ ạ . Nă  2013, tổng nguồn vố  huy động từ khách hàng củ   CB đã 

tă   46.864 tỷ đồng so vớ   ă  2012 lên 285.381 tỷ đồ  . Nă  2014, tổng nguồn vốn 

huy động từ  há h hà   đã tă   89.958 tỷ đồng so vớ   ă  2013. Nă  2015, tổng nguồn 

vố  huy động từ  há h hà   đã tă   78.324 tỷ đồng so vớ   ă  2014. Nă  2016, tổng 

nguồn vố  huy động từ khách hàng của VCB đã tă   89.869 tỷ đồng so vớ   ă  2015. 

Tr    5  ă ,  hố   ượ   tă    ủa nguồn vố  huy độ    ày  ó xu hướ       động trong 

khoảng 47.000 tỷ đồng đến 90.000 tỷ đồ   và đạt 590.398 tỷ đồng vào 2016. 

Nợ ngắn hạ  đó   v   trò  hủ đạo trong tổng nợ phải trả của ngân hàng VCB trong 
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     đ ạn 2012-2016. Nă  2012,  ợ ngắn hạn chiếm 92,35% so với tổng nợ phải trả, 

tr     h  đó  ợ dài hạn chiế  7,65%. Đế   ă  2013, tỷ lệ nợ ngắn hạ  tă    ê  95,89% 

so với tổng nợ phải trả, nợ dài hạn giảm xuố    ò  4,11%. Nă  2016, tỷ lệ nợ ngắn hạn 

tă    ê  97,01% s  với tổng nợ phải trả. Đ ều này xảy ra là do tổng nguồn vố  huy động 

từ  há h hà     ày  à   tă  ,  hứng tỏ ngân hàng là một  ê h đầu tư    t à   h   há h 

hàng. 

Tr     ơ  ấu nợ của VCB, hoạt độ   huy động tiền gửi của VCB là hoạt động 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các hoạt động của nguồn vốn, vào khoảng 69% cho giai 

đ ạn 2012-2016. 

Th    hư số liệu trong bảng, ta có thể nhận thấy  ượng tiền gử  huy động từ khách 

hà   đã tă   đá    ể tr         đ ạn từ 2012-2016. Nếu  hư  ă  2012,  ượng tiền gửi 

huy độ   được chỉ vào khoảng 285.381.722 triệu đồ   thì đế   ă  2016   ượng tiền gửi 

đã  ê  đến 590,398,105 triệu đồ  , tă   hơ  300.000.000 tr ệu đồng. 

Tố  độ tă   tru    ì h  ủa tiền gử  huy độ    à 20%, tr    đó,  ă   ó tố  độ tă   

cao nhất  à 2014, tă   27,08% s  vớ  2013, tă   thê  89,958,182 triệu đồng. Trong các 

 ă  2013, 2015, 2016 tố  độ tă   trưởng tiền gử  huy độ   được lầ   ượt là 16,42%, 

18,55%, 17,96%.  

Qua tố  độ tă   trưởng ta có thể thấy  ă  2013 tố  độ tă   trưởng tiền gửi là thấp 

nhất. Tuy nhiên, nếu xét về mặt giá trị tă   thê   ủ   ượng tiền gử  huy độ   thì  ă  

2013 có thể đượ       à  ă  thà h  ô    ủa ngân hàng khi số  ượng tiền gử  đã tă   

thêm 46.863.876 triệu đồng, thể hiện nỗ lực cố gắng củ    â  hà   tr    đ ều kiện tình 

hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt N    ó  r ê   đ     ặp nhiều  hó  hă .  

Nă  2015,  ượng tiền gử  huy động thêm của toàn hệ thố     â  hà   tă    hỉ vào 

khoảng 78.324.487 triệu đồ    hư    ă  2016  ạ  tă   thê  vượt bậ , tă   từ 

674.394.640 triệu đồng lên 788.169.080 triệu đồ   (tă   thê  89.869.838 triệu đồng). 

Biểu 1: Cơ cấu nợ phải trả của VCB  
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 (Nguồn Tổng hợp báo cáo tài chính của VCB 2012-2016) 

Đối với khoản tiền vay dài hạn từ nhà nước và các tổ chức tín dụng khác: 

Tiền vay từ  hà  ước và các tổ chức tín dụng thuộc nguồn vốn trung và dài hạn của 

ngân hàng. Ta có thể thấy, tỷ trọng của loại hình tiền vay này vào khoảng 14,20% vào 

 ă  2012 thì tr    4  ăm tiếp theo, tỷ trọ   đã tă    hẹ và được duy trì ổ  định ở mức 

16%. Nă  2014  à  ă   ó  ượng tiền vay tă    hẹ so vớ   ă  trướ  đó, tuy nhiên tốc 

độ  tă    ủa tiề  v y  hà  ước và các TCTD thấp hơ  tố  độ tă    ủa nguồn vốn, nên 

tố  độ tă   trưởng giảm là 26,95% đạt 97.330 tỷ đồng, chiếm 16.87% tổng nguồn vốn 

ngân hàng. Nă  2015, tố  độ tă   trưởng là 16,73%, chiếm 16,85% tổng nguồn vốn. 

Nă  2016, khoản tiền vay này có tố  độ tă   trưởng thấp nhất tr         đ ạn này là 

111,24 chiếm 16,04% tổng nguồn vốn ngân hàng và kết thú   ă , t ền vay ngân hàng và 

các tổ chức tín dụ   đạt 126.389 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu: 

Hoạt động vốn chủ sở hữu củ   CB tr         đ ạn 2012 - 2016 diễn ra không sôi 

độ    hư h ạt độ   huy động nợ  hư    ại có nhữ   đ ểm nhấ  đá    hú ý. Tổng nguồn 

vố  qu   á   ă  đều tă  . Tuy  h ê  tố  độ tă    ủa nguồn vốn chủ sở hữu thấp hơ  tốc 

độ tă    ủa nợ phải trả nên tỷ lệ VCSH/Tổng nguồn vố   ó xu hướng giảm. Nếu  hư 

tr     ă  2013,  CSH  ủ    â  hà   tă    hậm với tố  độ chỉ 2,02% tươ   đươ   khối 

0
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 ượng 839 tỷ đồ   thì đế   ă  2016, vốn chủ sở hữu đã  ó sự tă   trưở   vượt bậ . Nă  

2016,  CSH đã tă   18,6% s  vớ   ă  2012 tươ   đươ   7.748 tỷ đồng lên 49.294 tỷ 

đồ  . Đây  à  hững con số khá ấ  tượng về VCSH trong khoảng thời gian nhữ    ă  

giữa củ       đ ạn 2012-2016. Tuy vậy, cấu trúc tài chính của VCB vẫ   hô   th y đổi 

nhiều s u 5  ă .  

Nhìn chung, cấu trúc tài chính của VCB diễn ra khá ổ  đị h tr         đ ạn 2012-

2016 và không có nhiều biế  động. Nguyên nhân của tình trạng này là do: 

-  Tổng nguồn vốn của ngân hàng có khố   ượng là rất lớ , tr     h  đó, sự biến 

động của từ    ă   ại không diễn ra mạnh mẽ và    đó  hô    à    ế  đổi mạnh cấu 

trúc tài chính ngân hàng. 

-  Các chính sách quản lý vốn củ    â  hà   đã phát huy h ệu quả khi vẫn duy trì 

được cấu trúc tài chính ổ  định trong cả      đ ạn. 

-  Cho dù nợ phải trả  ó tă    ạnh trong nhữ    ă  qu  về khố   ượ   và đô   h  

làm giảm tỷ trọ    CSH  hư   s u đó   â  hà   đã  ó đ ều chỉ h tă    CSH để đư  

cấu trúc tài chính về mứ  độ ổ  định và  uy trì đến hết      đ ạn. 

3. Đánh giá thực trạng cấu trúc tài chính của VCB 

-    Tổng nợ của ngân hàng tăng với khối lượng ổn định qua các năm 

Khố   ượng tổng nợ tă   với tố  độ ổ  định và duy trì ở mức trung bình là 91.521 tỷ 

đồ  /  ă . Không những thế, sự     tă    ủa nợ cùng với sự     tă    ủa vốn chủ sở hữu 

ở      đ ạn 2015-2016 đã  óp phần làm giảm tỷ lệ nợ trong cấu trúc tài chính của ngân 

hà  , qu  đó  à    ảm các rủi ro của ngân hàng và giúp ngân hàng phát triển ổ  định. 

- Sự duy trì ổn định cấu trúc tài chính ngân hàng 

Các nguồn vốn củ    â  hà  , đặc biệt là nguồn vốn ngắn hạ  được duy trì khá ổn 
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đị h tr    4  ă  đầu và có sự biế  đổ  tă    ạnh trong tỷ trọ   và   ă  2016. Đ ều này 

là dễ hiểu bở  tr     ă  2016 đã   ễn ra cuộ  đu  lãi suất giữ   á    â  hà   thươ   

mại, các kì hạn lãi suất ngắn hạ  đều đượ  đặt     hơ  s  với lãi suất dài hạ ,    đó  á  

luồng tiền ngắn hạ  đều tập trung vào các kì hạn này và làm tỷ trọng vốn ngắn hạ  tă   

lên trong cấu trúc tài chính của ngân hàng. 

Biểu đồ 2: Cơ cấu nguồn vốn của VCB 

( Nguồn báo cáo tài chính VCB 2012-2016) 

- Các hệ số rủi ro của doanh nghiệp đang giảm và được duy trì ở mức độ ổn 

định - đây là yếu tố đánh giá cấu trúc tài chính hợp lý 

Bảng 2: Các số liệu rủi ro của VCB 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

Hệ số rủi ro DN 13,9 12,1 10,9 6,6 7,9 

Hệ số đò   ẩy tài chính 9.2 10.2 10.5 12,9 15.56 

Hệ số đò   ẩy hoạt động 1,05 1,08 1,05 1,19 1,21 

(Nguồn Báo cáo tài chính của VCB 2012-2016) 

Hệ số rủi ro doanh nghiệp của ngân hàng ở  ă  2012 vẫn còn khá cao (13,9) thì 

đế   ă  2016, hệ số  ày đã   ảm mạnh xuống còn 7,9. 

Hệ số đò   ẩy tà   hí h tă   qu   á   ă . Hệ số đò   ẩy h ạt độ   đượ   uy trì 

 há ổ  đị h tr     ả      đ ạ  2012-2016. Xét chung tr         đ ạ   ày, hệ số đò   ẩy 

h ạt độ    ủ    â  hà    à và   h ả   1.116.  CB  à  ột tr     hữ     â  hà   sử 

 ụ   đò   ẩy tà   hí h ở  ứ  thấp  hất. Tí h đế  hết   ày 30/06/2016,  ợ phả  trả  ủ  

 CB  ấp  h ả   12,9  ầ  vố   hủ sở hữu. Tr     h  đó,  ợ phả  trả  ủ     t        ấp 

 h ả   13,3  ầ  vố   hủ sở hữu. C   số  ày ở BID   ê  tớ  19,9  ầ . 

Một chỉ t êu đá h   á cấu trúc tà   hí h được coi là hợp lý nếu  hư   â  hà    uy 

trì tỷ lệ lợi nhuận trên một cổ phần(EPS) tố  đ  hó . S  sá h EPS  ủa VCB với các ngân 

hàng Vietinbank, BIDV có thể thấy EPS có sự tă   trưởng mạ h tr    3  ă   ầ  đây, 

đặc biệt đạt mứ  28% và   ă  2016 tă   12% s  vớ   ă  2015. Tr     h  đó 

   t       tă   trưởng chậm và thấp hơ  9%, BID  thấp hơ   h ều thậm chí giảm 

trưởng -29%. 
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Bảng 3: Tỷ lệ EPS của một số ngân hàng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

VCB 4% -1% 6% 16% 28% 

Vietinbank -2% -6% -1% 0% 19% 

BIDV 3% -100% 23% 27% -2% 

(Nguồn Báo cáo tài chính các ngân hàng VCB, BIDV, Vietinbank) 

Hệ số    t à  vố (CAR)  ủ   CB  ó sự   ả  sút s    vẫ  đạt  ụ  t êu  ủ  N â  

hàng  hà  ướ  đạt r . 

Bảng 4: Hệ số an toàn vốn của VCB 

  2012 2013 2014 2015 2016 

VCB 14,63%  13,13%  11,61%  11,04%  10.25% 

(Nguồn Báo cáo thường niên của VCB) 

Để đạt cấu trúc tài chính tố  ưu, đạt hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II, 

VCB cần gia tă    hu  ầu vốn. Để đạt chuẩn Basel II  hệ số an toàn vốn 9% thì nhu cầu 

vốn VCB là 9100 tỷ đồng (mức tối thiểu CAR 8% thì nhu cầu vốn củ   CB đạt 2600 tỷ 

đồng). Tr     h  đó, h ện tại theo chuẩn Basel II hệ số CAR của VCB mớ  đạt 7.5%, cao 

hơ  s  với Vietinbank và BIDV. 

Rõ ràng, áp lự  tă   vốn là rất lớn trong khi diễn biế   ă  2016  h  thấy, tă   vốn 

cấp 1 là không dễ dàng do: nguồn lự  tr     ước hạn chế; hạn chế áp dụng Basel II, huy 

động vố   ước ngoài gặp  hó  hă     trần sở hữu  ước ngoài và kỳ vọng lớn từ giá bán 

củ   ơ qu   quản lý. Tr     h  đó, tă   vốn cấp 2  ũ   sẽ gặp nhiều  hó  hă  do quy 

định mức trần cho phép. Trong thời gian tớ  để tă   vốn VCB có thể phát hành thêm trái 

phiếu và N â  hà    hà  ước cầ  tă   tỷ lệ sở hữu củ   hà đầu tư  ước ngoài. 

VCB có thể      tă   vốn tự có về  ượng và chất  h  tă   tỷ lệ lợi nhuận giữ lại. Phần vốn 

tự  ó tă   thê     trí h từ lợi nhuận, ngân hàng không phải trả phí, vì vậy đây  à   uồn 

vốn có chi phí thấp và được coi là có chất  ượng. Như vậy, VCB có thể chủ động hoàn 

t à   h  tă   vốn tự có bằ    á h tă   tỷ lệ lợi nhuận giữ lại. 

Bảng 5: Hệ số CAR của các NHTM và nhu cầu vốn 

Chỉ tiêu 

CAR 

2015 

CAR 

2016 CAR (Basel 2) 

Nhu cầu vốn  

(tỷ đồng) 

VCB 11.91% 10.29% 7.50% 9200  
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Vietinbank 10.30% 9.74% 7% 19135 

BIDV 9% 8.76% 6.50% 22040 

(Nguồn tính toán của VCBS 2016) 

Tóm lại, việc thiết lập cấu trúc tài chính hợp lý và tố  ưu của VCB là yếu tố nền 

tảng cho hoạt động củ    â  hà  , đảm bảo sự an toàn và phát triển bền vững của ngân 

hàng, cùng với áp dụng tiêu chuẩn Basel II- tiêu chuẩn toàn cầu có vai trò  uy trì đủ 

nguồn vố   ù đắp cho các khoản lỗ có thể phát sinh từ những rủi ro mà   â  hà   đ    

nắm giữ.  

Như vậy, tr         đ ạn 2012-2016, cấu trúc tài chính của VCB có tồn tại mứ  độ 

rủi ro cao ở nhữ    ă  đầu  hư    hữ    ă   ầ  đây đã được cải thiện và dầ  đ  và  ổn 

định, thể hiện các chính sách quản lý củ    â  hà   đã phát huy hiệu quả tốt. Tuy nhiên, 

khi Việt Nam triển khai Basel II chính thức, VCB phả  thườ   xuyê  phâ  tí h, đá h   á 

dự  á  để có các biện pháp xây dựng chấn chỉnh cấu trúc tài chính hợp lý trong từng thời 

kỳ, từ        đ ạn phát triển có khả  ă    hịu đự   được rủi ro.  
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